
Tuần 14 (Từ ngày 09/12/2024 đến ngày 13/12/2024)          Lớp 4A3    

Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng 

Hai 

09/12 

Sáng 

 1 40 HĐTN 

Sinh hoạt dưới cờ: CĐ: TT “Ngày hội 

phòng chống rác thải nhựa – Cùng gieo 

những mầm xanh”; - TT phòng chống 

dịch bệnh theo mùa. . GT Sách thư viện.. 

 

2 53 Tiếng Anh 
Unit 5: Leisure Time - Fun time and 

project 
 

3 92 Tiếng Việt Bài 25: Đọc: Bay cùng ước mơ  (1 tiết) BGĐT,BN 

4 66 Toán 

Bài 28: Thực hành và trải nghiệm vẽ hai 

đường thẳng vuông góc (Tiết 1)-Tr 94 Bài 

1,2 ( V: 1b) 

BGĐT,BN 

Chiều 5 93 Tiếng Việt Bài 25: LTVC: LT về Tính từ   ( Bài 1, 2,3,4) BGĐT,BN 

6 44 Bổ trợ văn hoá Củng cố và mở rộng môn Toán BGĐT,BN 

7 27 TALK Unit 5 Part 1  

Ba 

10/12 

Sáng 

1 27 GDTC 
Bài 1: Ôn bài tập rèn luyện tư thế kĩ năng 

thăng bằng 
 

2 54 Tiếng Anh Unit 6: Outdoor Activities - Lesson 1  

3 94 Tiếng Việt 
Bài 21. Viết: Tìm hiểu cách viết bài văn 

miêu tả con vật  (1 tiết) 
BGĐT,BN 

4 67 Toán 

Bài 28: Thực hành và trải nghiệm vẽ hai 

đường thẳng vuông góc (Tiết2)-Tr96 V: 

1b 

BGĐT,BN 

Chiều 

5 27 Khoa học Bài 14: Ôn tập chủ đề Năng lượng (1 tiết) BGĐT,BN 

6 14 Đạo đức 

Bài 4 : Tôn trọng tài sản của người khác 

(T1) 

* TH Quyền con người: Quyền được tôn 

trọng và lắng nghe ý kiến.Quyền về tài 

sản.Quyền được bảo vệ chống lại sự can 

thiệp vào đời tư.Bổn phận đối với cộng 

đồng, xã hội. 

*CDS: Tìm kiếm được dữ liệu, thông tin 

và nội dung số thông qua công cụ tìm 

kiếm đơn giản trên Internet về quy định 

tài sản của người khác. 

BGĐT,BN 

7 27 Lịch sử - Địa lí 

Bài 11: Sông Hồng và văn minh sông Hồng 

- tiết 2 

CDS: Tìm kiếm được dữ liệu, thông tin và 

nội dung số thông qua công cụ tìm kiếm 

đơn giản trên Internet về những nét văn 

hoá ở vùng đồng bằng bắc Bộ. 

- Trình bày được các sản phẩm số như 

tranh ảnh, văn bản.....đã tìm kiếm hoặc 

sắp xếp, biên tập. 

BGĐT,BN 



8 45 Bổ trợ văn hoá Củng cố và mở rộng môn TV BGĐT,BN 

 

Tư 

11/12 

Sáng 

1 14 Toán TA 

"Review: Unit 3 & 4  (Ôn tập bài 3 và 4) 

TEST PREPARATION 1 (Ôn tập chuẩn 

bị cho bài kiểm tra học kì 1)" 

 

2 95 Tiếng Việt 

Bài 24: Đọc:: Con trai người làm vườn  

(t2) 

*TH Quyền con người: Quyền được học 

tập, được yêu thương, chăm sóc từng ước 

mơ, tạo động lực để ước mơ trẻ thơ chắp 

cánh 

BGĐT,BN 

3 96 Tiếng Việt 
Bài 24: Đọc:  Người tìm đường lên các vì 

sao-  LT (V: Bài 1,2) 
BGĐT,BN 

4 68 Toán 
Bài 29:Hai đường thẳng song song (Tiết 

1) -Trang 99. (V: Bài 1,2) 
BGĐT,BN 

Chiều 

5 14 Công nghệ 
Bài 5: Trồng hoa, cây cảnh trong chậu 

(T2) 
BGĐT,BN 

6 28 Lịch sử - Địa lí 

Bài 12: Thăng Long - Hà Nội (Tiết 1) 

GDĐP: Khu di tích Hoàng Thành Thăng 

Long  

CDS: Tìm kiếm được dữ liệu, thông tin và 

nội dung số thông qua công cụ tìm kiếm 

đơn giản trên Internet về Thăng Long - 

HN. 

- Trình bày được các sản phẩm số như 

tranh ảnh, văn bản.....đã tìm kiếm hoặc 

sắp xếp, biên tập. 

BGĐT,BN 

7 55 Tiếng Anh Unit 6: Outdoor Activities - Lesson 1  

8 28 GDTC Bài 2: Bài tập rèn luyện bật xa (Tiết 1)  

 

 

 

 

 

 

 

Năm

12/12 

Sáng 

1 97 Tiếng Việt Viết:  Quan sát con vật  (1 tiết) BGĐ,BNT 

2 14 Thư viện Đọc sách Sách, truyện 

3 69 Toán 

Bài 29:Hai đường thẳng song song (Tiết 

2)  

-Trang 99,100..Luyện tập: ( V:  Bài 5) 

BGĐT,BN 

4 41 HĐTN 
Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Luyện 

tập giới thiệu sách. 
BGĐT,BN 

Chiều 

5 14 Âm nhạc 
Ôn bài hát:Tết là Tết. Nhạc cụ:Thể hiện 

nhạc cụ gõ hoặc nhạc cụ giai điệu 
 

6 28 Khoa học Bài 15: Thực vật cần gì để sống? ( Tiết 1) BGĐT,BN 

7 56 Tiếng Anh Unit 6: Outdoor Activities - Lesson 2  

Sáu 

13/12 

Sáng 

1 98 Tiếng Việt Nói và nghe: Ước mơ của em BGĐT,GN 

2 14 Tin học Bài 14. Soạn thảo văn  bản BGĐT,BN 

3 70 Toán 
Bài 27: Hai đường thẳng vuông góc (Tiết 2) 

( Bài 1, 2, 3, 4,5  tr  92, 93)    
BGĐT,BN 

4 46 Bổ trợ văn hoá  Củng cố và mở rộng môn Toán BGĐT,BN 

Chiều 5 42 HĐTN 
Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo chủ đề: Hợp 

tác thực hiện nhiệm vụ. 
BGĐT,BN 



* GDLSĐP: Làng văn hóa – Du lịch các 

dân tộc Việt Nam   

6 14 Mĩ thuật Bài 2: Tranh chấm màu ( tiết 2) BGĐT,BN 

7 28 TALK Unit 5 Part 2 BGĐT,BN 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 24 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 24 

 
 

 

Phó Hiệu trưởng 

 

 

 

Đào Thị Minh Hạnh 

 

 

 

Ngày 21 tháng 11 năm 2024 

Tổ trưởng 

 

 

 

Bồ Thị Minh Hạnh 


